MA TRẬN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II – NH: 2024 -2025
MÔN: LỊCH SỬ 12
	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỜI CẬN – HIỆN ĐẠI
	1. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 
năm 1945)
	4
	
	
	1(a)


	1(b)


	1(c,d)


	
	
	
	5
	1
	2
	20%

	
	
	2. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 đến nay
	5
	
	
	1(a)


	1(b)


	1(c,d)


	
	1
	1
	6
	1
	2+2TL
	52,25%

	2
	HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
	Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	4
	3
	
	1(a)


	1(b)


	1(c,d)


	

	
	
	5
	4
	2
	27,5

	Tổng số câu
	13

	3
	
	3(a)


	3(b)


	3(c,d)


	
	1
	1
	16
	6+1TL
	6+1TL
	30+2TL

	Tổng điểm
	3,25
	0,75
	
	0,75
	0,75
	1,5
	
	1,5
	1,5
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	70
	30
	40
	30
	30
	100



16 CÂU TN NHIỀU LỰA CHỌN (mỗi câu 0,25đ), 4 CÂU TN Đ-S (mỗi ý 0,25đ), 2 CÂU TL (câu hiểu 1,5đ, câu vận dụng 1,5 đ)


	



TT
	



Chủ đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	


Yêu cầu cần đạt
	
Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	






1






	

 
LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỜI CẬN – HIỆN ĐẠI






	
1. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 
năm 1945)




	Nhận biết
- Nêu được được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945). (Câu1,2,3,4) câu 17a

	4
	
	
	1(a)


	

	

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Nêu được nét khái quát về bối cảnh lịch sử Việt Nam trong  đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945).(câu 10, 17b)
	
	
	
	
	1(b)

	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
Rút ra được bài học kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao hiện nay (câu 17c,d)
	
	
	

	
	
	1(c,d)

	
	
	

	
	
	2. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 đến nay



	Nhận biết
Nêu được những  hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. (câu 5,6)
Trình bày hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.(câu 7, )
Trình bày hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975-1985.(câu 8)
Nêu được hoạt động đối ngoại trong giai đoạn 1986 đến nay (câu 9,18a)

	5
	
	
	1(a)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Nêu được tác động của hoàn cảnh lịch sử đến các hoạt động đối ngoại trong kháng chiến chống Pháp.(C18b, c1TL)

	
	
	
	
	1(b)
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng
- Tự hào về truyền thống ngoại giao của cha ông trong lịch sử, góp phần vào việc xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của đất nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.(86-nay) (C18c,d, C2 TL)
	
	
	
	
	
	2 (c,d)
	
	
	1

	3
	HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
	Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. (câu 10)
- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.  (câu 11)
-  Nêu được  tiến trình  hoạt  động  cách  mạng của Hồ Chí Minh trên đường thời gian.(câu 12,13 19a)


	4
	
	
	1(a)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
-- Tóm tắt được những nét cơ bản trong tiểu sử của Hồ  Chí Minh.(câu 14,15,16,19b)
	
	3
	
	
	1(b)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Có ý thức trân trọng những cống hiến và giá trị tư tưởng văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. (19c,d) 
	
	
	
	
	
	1(c,d)
	
	
	

	Tổng số câu
	
	13
	3
	
	3
	3
	6
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	4,0
	3,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	30


































MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GK2 NH 2024-2025
 MÔN LỊCH SỬ  KHỐI 11
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai 
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Quá trình giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á
	Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
1TL
	
	20%

	2
	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)

	8
	1
	
	2(a)
	2(b)
	2(c,d)
	
	
	
	8 +
2(a)
	1 +
2(b)
	2(c,d)
	42,5%

	
	
	Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ IIITCN đến cuối thế kỉ XIX)

	5
	
	
	1(a)
	1(b)
	1(c,d)
	
	
	1
	5 +
1(a)
	1(b)
	1(c,d), 1TL

	37,5%

	Tổng số câu
	13
	3 
	0
	3 (a)

	3 (b)

	3 (c,d)
	0
	1
	1
	16
	6
1TL
	6
1TL
	

	Tổng số điểm
	3,25
	0,75
	
	0,75
	0,75
	1,5
	
	1,5
	1,5
	
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	70 
	30
	40
	30
	30
	100




2. bảng đặc tả
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai 
	Tự luận

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Quá trình giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á
	Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
	Hiểu
Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở một số nước Đông Nam Á hải đảo (Indonesia, Philippines) và Đông Nam Á lục địa (Myanmar, ba nước Đông Dương). (C1, 2) C1 TL


	
	2
	
	
	
	
	
	1
	

	2
	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)
	Biết
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. (3), 17 (a), 
- Nêu được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. (4), 
- Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả. (5, 6, 7), 18 (a)
- Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành công về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả. (8, 9, 10)
	8
	
	
	2 (a)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược. (11), 17 (b), 18 (b)
- Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử.
	
	1
	
	
	2 (b)
	









	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Vận dụng kiến thức đã học, rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhận thức được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. (17c, d), 18 (c, d).
- Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam và sẵn sàng tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
	
	
	
	
	
	2 (c,d)
	
	
	

	
	
	Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ IIITCN đến cuối thế kỉ XIX)


	Biết
- Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. (12)
- Nêu được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn.
- Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. (13)
- Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.
- Trình bày được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong trào Tây Sơn. (14, 15), 19 (a)
– Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn.
	5
	
	
	1(a)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
Đưa ra ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam. 19 (b)
	
	
	
	
	1(b)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Rút ra những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam: quá trình vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự,... 19 (d) C2TL
- Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 19 (c)
	
	
	
	
	
	1 (c,d)

	
	
	1


	
	Tổng số câu
	13 
	3
	0
	3 (a)

	3 (b)

	3 (c,d)
	0
	1
	1

	
	Tổng số điểm
	3,25
	0,75
	
	0,75
	0,75
	1,5
	
	1,5
	1,5

	
	Tỉ lệ %
	70
	30






MA TRẬN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II – NH: 2024 -2025
MÔN: LỊCH SỬ 10
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai 
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
	Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
	Văn minh Đại Việt
	3
	3
	0
	3(a)
	3(b)
	3(c,d)
	0
	1TL
	1TL
	3+3(a)
	3+ 3(b)
+1 TL
	3(c,d)
1TL
	75%

	
	CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
	Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	   
10

	
	
	25%

	Tổng số câu
	13
	3
	0
	3(a)
	3(b)
	3(c,d)
	0
	1TL
	1TL
	10
2(a)
	6
2(b)
1TL
	6
1TL
	

	Tổng số điểm
	3,25
	0,75
	0
	0,75
	0,75
	1,5
	0
	1,5
	1,5
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	70 
	30
	40
	30
	30
	100


 
16 CÂU TN NHIỀU LỰA CHỌN (mỗi câu 0,25đ), 3 CÂU TN Đ-S (mỗi ý 0,25đ), 2 CÂU TL (câu hiểu 1,5đ, câu vận dụng 1,5đ)


	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yê
u cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai 
	Tự luận

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	
	Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
	Văn minh Đại Việt
	Biết: 
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu của văn minh Đại Việt.(c1,17a)
- Trình bày được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt về kế thừa văn minh Văn Lang - Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ.(c2, c18a)
- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật. (c3, c19a)
	3
	
	
	3(a)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.(câu 14,15,16, C 17b,18b)  
- Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt; (C19b )
- Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. (C1)
	
	3
	
	
	3(b)
	
	
	1TL
	

	
	
	
	Vận dụng: Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam. (C2 TL)
	
	
	
	
	
	3(c,d)
	
	
	1TL

	
	CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
	Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
	Biết:
-  Nêu được thành phần dân tộc theo dân số.(c 4,5)
– Trình bày được việc phân chia tộc người theo ngữ hệ.(c6,7,8)
- Trình bày được nét chính về đời sống vật chất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.(c,9,10,11,12,13)
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	13
	3
	0
	3(a)
	3(b)
	3(c,d)
	0
	1TL
	1TL

	Tổng số câu
	3,25
	0,75
	0
	0,75
	0,75
	1,5
	0
	1,5
	1,5

	Tỉ lệ
	70 
	30


16 CÂU TN NHIỀU LỰA CHỌN (mỗi câu 0,25đ), 3 CÂU TN Đ-S (mỗi ý 0,25đ), 2 CÂU TL (câu hiểu 1,5đ, câu vận dụng 1,5đ)


TTCM                                                                                                                             GV SOẠN
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